
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

Số: 1683/QĐ-UBND

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 27  tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung;

lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết 
của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 
năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan 
đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2299/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền 
giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Chi tiết tại Danh mục 
kèm theo). 

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính không được công bố tại Quyết 
định này, thực hiện theo Quyết định số 2299/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và được công khai trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia (địa chỉ: https://csdl.dichvucong.gov.vn); Cổng thông tin điện tử tỉnh (địa 
chỉ: https://phutho.gov.vn).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Khoa học và Công nghệ: 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/
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Đồng bộ đầy đủ, kịp thời dữ liệu thủ tục hành chính tại Quyết định này từ Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính của tỉnh chậm nhất 03 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ 

đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính công bố tại Điều 1 Quyết định này; 
hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chậm nhất 03 ngày kể từ ngày 
ban hành Quyết định.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, cập nhật, đăng tải công khai 
kịp thời, đầy đủ, chính xác Danh mục thủ tục hành chính, bộ phận tạo thành của thủ 
tục hành chính công bố tại Điều 1 Quyết định này và gỡ bỏ các dữ liệu thủ tục hành 
chính đã hết hiệu lực thi hành trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
của tỉnh.

3. Văn phòng UBND tỉnh cập nhật, đăng tải công khai kịp thời, đầy đủ, chính 
xác các dữ liệu thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính 
theo quy định; đăng tải công khai Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh 
chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
Bãi bỏ Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá lĩnh vực Kinh tế hợp 
tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công 
nghệ, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND xã, phường và các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

TT
Mã TTHC Tên TTHC Thời hạn giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

DVC TT
(mức độ)

Căn cứ pháp lý

1 1.003727 Công nhận làng nghề 
truyền thống

30 ngày làm việc  

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường 
Việt Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 
0210 2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; 
ĐT: 211 3616 618.
- Cơ sở 3: Số 485 đường 
Trần Hưng Đạo, phường 
Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; 
ĐT: 0218 3868 689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 

Không 
quy định Một phần

Nghị định số 52/2018/NĐ-
CP ngày 12/4/2018 của 
Chính phủ về thôn.
Khoản 1 Điều 39 Nghị 
định số 131/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường
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TT
Mã TTHC Tên TTHC Thời hạn giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

DVC TT
(mức độ)

Căn cứ pháp lý

3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

2 1.003712 Công nhận nghề truyền 
thống

30 ngày làm việc  

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường 
Việt Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 
0210 2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; 
ĐT: 211 3616 618.
- Cơ sở 3: Số 485 đường 
Trần Hưng Đạo, phường 
Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; 
ĐT: 0218 3868 689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Không 
quy định Một phần

Nghị định số 52/2018/NĐ-
CP ngày 12/4/2018 của 
Chính phủ về Phát triển 
ngành nghề nông thôn.
Khoản 1 Điều 39 Nghị 
định số 131/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường

3 1.003695 Công nhận làng nghề 30 ngày làm việc  
1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 

Không 
quy định Một phần

Nghị định số 52/2018/NĐ-
CP ngày 12/4/2018 của 
Chính phủ về Phát triển 
ngành nghề nông thôn.
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TT
Mã TTHC Tên TTHC Thời hạn giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

DVC TT
(mức độ)

Căn cứ pháp lý

Đường Trần Phú - phường 
Việt Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 
0210 2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; 
ĐT: 211 3616 618.
- Cơ sở 3: Số 485 đường 
Trần Hưng Đạo, phường 
Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; 
ĐT: 0218 3868 689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Khoản 1 Điều 39 Nghị 
định số 131/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường

4 1.003397 Hỗ trợ dự án liên kết

-Trong thời hạn 15 ngày 
làm việc sau khi nhận 
được đủ hồ sơ, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường 
thành lập hội đồng và tổ 
chức thẩm định hồ sơ. 
Nếu hồ sơ đủ điều kiện 
thì Sở Nông nghiệp và 
Môi trường có tờ trình 
trình Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét phê 

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường 
Việt Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 
0210 2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; 
ĐT: 211 3616 618.

Không 
quy định Một phần

Nghị định số 98/2018/NĐ-
CP ngày 05/7/2018 của 
Chính phủ về chính sách 
khuyến khích phát triển 
hợp tác, liên kết trong sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp.
Khoản 6 Điều 39 Nghị 
định số 131/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định phân định thẩm 
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TT
Mã TTHC Tên TTHC Thời hạn giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

DVC TT
(mức độ)

Căn cứ pháp lý

duyệt. 
-Nếu hồ sơ không đủ 
điều kiện thì trong vòng 
10 ngày làm việc kể từ 
khi thẩm định, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường 
phải thông báo và nêu rõ 
lý do cho chủ đầu tư dự 
án liên kết được biết. 
-Trong thời hạn 10 ngày 
làm việc sau khi nhận 
được tờ trình của Sở 
Nông nghiệp và Môi 
trường, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh ra quyết 
định phê duyệt hỗ trợ dự 
án liên kết.

- Cơ sở 3: Số 485 đường 
Trần Hưng Đạo, phường 
Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; 
ĐT: 0218 3868 689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường

5 1.003524
Kiểm tra chất lượng 
muối nhập khẩu

01 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ.
* Trình tự, thời gian 
thực hiện các hoạt động 
cụ thể của cơ quan có 
thẩm quyền được công 
bố chi tiết tại Quyết 
định số 778/QĐ-

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường 
Việt Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 
0210 2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; 
ĐT: 211 3616 618.
- Cơ sở 3: Số 485 đường 

Không 
quy định

Toàn 
trình

- Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 
31/12/2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Chất 
lượng sản phẩm hàng hóa; 
- Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ 
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TT
Mã TTHC Tên TTHC Thời hạn giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

DVC TT
(mức độ)

Căn cứ pháp lý

BNNMT ngày 11/4/2025 
của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

Trần Hưng Đạo, phường 
Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; 
ĐT: 0218 3868 689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 
31/12/2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Chất 
lượng sản phẩm hàng hóa; 
- Nghị định số 
154/2018/NĐ-CP ngày 
09/11/2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
một số quy định về điều 
kiện đầu tư, kinh doanh 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ và một số quy 
định về kiểm tra chuyên 
ngành; 
- Thông tư số 39/2018/TT-
BNNPTNT ngày 
27/12/2018 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn hướng dẫn kiểm tra 
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TT
Mã TTHC Tên TTHC Thời hạn giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

DVC TT
(mức độ)

Căn cứ pháp lý

chất lượng, an toàn thực 
phẩm muối nhập khẩu. 

6 1.003486
Kiểm tra nhà nước về an 
toàn thực phẩm muối 
nhập khẩu

- Đối với phương thức 
kiểm tra chặt: Trong 
thời hạn 07 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận hồ 
sơ.
- Đối với phương thức 
kiểm tra thông thường: 
Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhận hồ sơ.
* Trình tự, thời gian 
thực hiện các hoạt động 
cụ thể của cơ quan có 
thẩm quyền được công 
bố chi tiết tại Quyết 
định số 778/QĐ-
BNNMT ngày 11/4/2025 
của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường 
Việt Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 
0210 2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 
Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; 
ĐT: 211 3616 618.
- Cơ sở 3: Số 485 đường 
Trần Hưng Đạo, phường 
Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; 
ĐT: 0218 3868 689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

Chưa quy 
định

Một phần

- Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP ngày 
02/02/2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật An 
toàn thực phẩm; 
- Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP ngày 
12/11/2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số 
quy định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế; 
- Thông tư số 39/2018/TT-
BNNPTNT ngày 
27/12/2018 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn hướng dẫn kiểm tra 
chất lượng, an toàn thực 
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TT
Mã TTHC Tên TTHC Thời hạn giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

DVC TT
(mức độ)

Căn cứ pháp lý

phẩm muối nhập khẩu. 
- Thông tư số 08/2021/TT-
BNNPTNT ngày 
03/8/2021 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia đối với 
muối (Natri clorua) thực 
phẩm và muối (Natri 
clorua) tinh. 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

TT
Mã TTHC Tên TTHC Thời hạn giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

DVC TT

(mức độ)
Căn cứ pháp lý

1 1.003434 Hỗ trợ dự án liên kết 18 ngày làm việc

1. Trực tiếp: 
1.1. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Phú Thọ. 
- Cơ sở 1: Địa chỉ: Số 398 - 
Đường Trần Phú - phường Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ ĐT: 0210 
2222 555 
- Cơ sở 2: Địa chỉ: số 5, 
đường Nguyễn Trãi, Phường 

Không Một phần

- Nghị định số 
98/2018/NĐ-CP ngày 
05/7/2018 của Chính phủ 
về chính sách khuyến 
khích phát triển hợp tác, 
liên kết trong sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp.
- Điều 40 Nghị định số 
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TT
Mã TTHC Tên TTHC Thời hạn giải quyết

Cách thức/Địa điểm thực 
hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

DVC TT

(mức độ)
Căn cứ pháp lý

Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 
211 3616 618.
- Cơ sở 3: Số 485 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hòa Bình, 
tỉnh Phú Thọ; ĐT: 0218 3868 
689
1.2. Trung tâm Phục vụ hành 
chính công các xã, phường trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ
2. Trực tuyến 
Địa chỉ truy cập: 
www.dichvucong.gov.vn 
3. Dịch vụ Bưu chính công 
ích

131/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 quy 
định phân định thẩm 
quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường


